	BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ 
KHÁM, CHỮA BỆNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 835/KCB-QLCL
V/v đánh giá kết quả thực hiện Đề án giảm quá tải BV và Đề án 1816
	Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2014


	Kính gửi:
	- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Y tế các ngành


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc đánh giá nhanh kết quả thực hiện Đề án Giảm quá tải Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án 1816 và hoạt động luân phiên người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Đề án Bệnh viện vệ tinh ban hành kèm theo Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị:

1) Các Bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Y tế các Ngành báo cáo và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành đánh giá theo các nội dung tiêu chí sau:

- Đề án Giảm quá tải bệnh viện báo cáo tập trung vào các nhóm chỉ số: (a) Tăng số bàn khám của Khoa khám bệnh và giảm thời gian chờ khám bệnh ở khu vực Khoa khám bệnh; (b) Giảm tình trạng nằm ghép trong khu vực điều trị nội trú; (c) Giảm công suất sử dụng giường bệnh ở những bệnh viện có tình trạng quá tải; (d) Tăng số giường bệnh mới bổ sung ở những bệnh viện có tình trạng quá tải.

- Đề án Bệnh viện vệ tinh báo cáo tập trung vào các nhóm chỉ số: (a) Tăng số kỹ thuật bệnh viện vệ tinh được tiếp nhận từ các bệnh viện hạt nhân; (b) Tăng số kỹ thuật bệnh viện hạt nhân chuyển giao cho các bệnh viện vệ tinh.
- Đề án 1816 và hoạt động luân phiên người hành nghề tập trung vào các nhóm chỉ số: (a) Tăng số cán bộ luân phiên, tăng cường cho tuyến dưới; (b) Tăng số kỹ thuật tiếp nhận chuyển giao theo các nhóm chuyên khoa; (c) Giảm số lượng chuyển tuyến lên tuyến trên.

2) Nội dung báo cáo của các đơn vị theo các biểu mẫu báo cáo được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (kcb.vn), tại thư mục “VĂN BẢN”, cụ thể cho từng loại đơn vị như sau:

- Bệnh viện trực thuộc Bộ: Báo cáo theo các biểu mẫu SỐ 1; 6; 7; 8 (bệnh viện vệ tinh báo cáo mẫu số 7; bệnh viện hạt nhân báo cáo mẫu số 8).
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế ngành:

+ Trực tiếp báo cáo theo các biểu mẫu SỐ: 2; 3; 4; 5 (mẫu số 4; 5 dành cho Sở Y tế có bệnh viện vệ tinh).
+ Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các bệnh viện trực thuộc đánh giá theo các biểu mẫu SỐ 1; 6; 7; 8 (bệnh viện vệ tinh báo cáo mẫu số 7; bệnh viện hạt nhân báo cáo mẫu số 8).
3) Đề nghị các đơn vị khẩn trương tiến hành đánh giá theo biểu mẫu và gửi kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 10/9/2014; đồng thời gửi qua hộp thư điện tử tonghopkcb@gmail.com.
Trong quá trình thực hiện, nếu cần thêm thông tin hướng dẫn, liên hệ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:
1_ TS.BS. Vương Ánh Dương: 0947.609088 (mẫu số 1, 2)

2_ Ths.BS. Nguyễn Thị Hồng Yến: 0935.023888(mẫu số 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Xin trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CĐT, QLCL.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trần Quý Tường


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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mẫu 1

		MẪU SỐ 1

		PHIẾU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢM QUÁ TẢI BỆNH VIỆN
(Nhóm chỉ số đánh giá thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện)

		A1		Tên bệnh viện:

		A2		a.Hạng:                                                   b.Tuyến:

		A3		Họ và tên  người cung cấp thông tin:

		A4		Chức danh và nơi công tác:

		A5		a. Điện thoại:                                           b. Email:

		STT		Chỉ số đánh giá		Năm 2012		Năm 2013		T6/2014

		I		Số bàn khám của khoa khám bệnh

		1		Số bàn khám bệnh

		2		Số quầy thu tiền tại Khoa khám bệnh

		3		Số lượt người bệnh đến khám bệnh

		II		Tình trạng nằm ghép

		1		Số người bệnh nội trú

		2		Số khoa có người bệnh nằm ghép từ 2 người/ giường bệnh trở lên

		III		Công suất sử dụng giường bệnh

		1		Số giường bệnh thực kê của bệnh viện

		2		Tổng số ngày điều trị nội trú

		IV		Số giường bệnh mới được bổ sung

		1		Số khoa được xây mới, cải tạo, nâng cấp lớn

		2		Số giường bệnh tăng thêm từ các Khoa được xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng

		V		Kinh phí dành cho xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất (không tính trang thiết bị)

		1		Tổng kinh phí dành cho xây mới cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng bệnh viện để bổ sung giường bệnh thực kê

		2		Tổng kinh phí dành cho cải tạo, nâng cấp, mở rộng khoa khám bệnh để kê thêm bàn/ buồng khám





mẫu 2

		MẪU SỐ 2

		PHIẾU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢM QUÁ TẢI BỆNH VIỆN 
(Nhóm chỉ số đánh giá thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện)

		A1		Sở Y tế tỉnh/TP:

		A2		Họ và tên người cung cấp thông tin:

		A3		Chức danh và nơi công tác:

		A4		a. Điện thoại:                                           b. Email:

		STT		Chỉ số đánh giá		Năm 2012		Năm 2013		T6/2014

		1		Tổng số bệnh viện tuyến tỉnh

		2		Tổng số giường bệnh của bệnh viện tuyến tỉnh (giường bệnh thực kê)

		3		Tổng số bệnh viện tuyến huyện

		4		Tổng số giường bệnh của bệnh viện tuyến huyện (giường bệnh thực kê)

		5		Tổng số bệnh viện được xây mới hoàn toàn và đưa vào sử dụng

		6		Tổng số giường bệnh trong các bệnh viện được xây mới hoàn toàn và đưa vào sử dụng

		7		Tổng số kinh phí xây dựng bệnh viện (triệu đồng)





mẫu 3

		MẪU SỐ 3

		ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN LUÂN PHIÊN NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ ĐỀ ÁN 1816

		(Dành cho SYT)

		STT		Nội dung		Năm 2012
cột 2		Năm 2013
cột 3		Đến 6/2014
cột 4

		A.		Tiếp nhận hỗ trợ của bệnh viện TW

		1		Số bệnh viện tỉnh nhận hỗ trợ

		2		Số kỹ thuật đã tiếp nhận chuyển giao

		3		Số cán bộ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật

		4		Số lớp đào tạo bệnh viện trung ương tổ chức nhằm hỗ trợ bệnh viện tỉnh

		5		Số học viên

		6		Kinh phí thực hiện (triệu đồng - không gồm kinh phí tuyến trên đã chi trả)

		B		Tỉnh hỗ trợ huyện

		7		Số bệnh viện tỉnh cử người hành nghề hỗ trợ bệnh viện huyện

		8		Số người hành nghề được cử đi LP

		9		Số bệnh viện huyện nhận hỗ trợ

		10		Số kỹ thuật đã tiếp nhận chuyển giao

		11		Số cán bộ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật

		12		Số lớp đào tạo bệnh viện tỉnh đã tổ chức nhằm hỗ trợ bệnh viện huyện

		13		Số học viên

		14		Kinh phí thực hiện (triệu đồng - không gồm kinh phí tuyến trên đã chi trả)

		C		Huyện hỗ trợ xã

		15		Số bệnh viện huyện cử cán bộ hỗ trợ trạm y tế xã

		16		Số người hành nghề được cử đi LP KCB tại xã

		17		Số trạm y tế xã nhận hỗ trợ

		18		Số kỹ thuật đã tiếp nhận chuyển giao

		19		Số cán bộ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật

		20		Số lớp đào tạo bệnh viện huyện tổ chức nhằm hỗ trợ trạm y tế xã

		21		Số học viên

		22		Kinh phí thực hiện (triệu đồng - không gồm kinh phí tuyến trên đã chi trả)





mẫu 4

		MẪU SỐ 4

		ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH

		(Dành cho SYT)

		TT		Tên BV vệ tinh thuộc tỉnh		Chuyên ngành vệ tinh		UBND tỉnh đã phê duyệt dự án (số/ngày Quyết định)		Số kinh phí đối ứng UBND tỉnh đã cấp cho BV (tr.đ)		Đã sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất BV để phục vụ tiếp nhận CGKT		Số cán bộ được bổ sung để tiếp nhận CGKT

		1

		2

		3

		…





mẫu 5

		MẪU SỐ 5

		TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 
BỆNH VIỆN VỆ TINH

		(Dành cho SYT có BVVT)

		TT		Tên Bệnh viện vệ tinh/chuyên ngành vệ tinh/ nội dung		2013		6 tháng đầu năm 2014

		A		Bệnh viện vệ tinh……..

		I		Chuyên ngành…………..

		1		Số kỹ thuật đã tiếp nhận chuyển giao

		2		Số cán bộ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật

		3		Số lớp đào tạo bệnh viện hạt nhân tổ chức nhằm hỗ trợ bệnh viện vệ tinh

		4		Số học viên

		5		Kinh phí thực hiện (triệu đồng - không gồm kinh phí tuyến trên đã chi trả)

		6		Số ca chuyển tuyến

		7		Số bệnh nhân nội trú

		8		Tỷ lệ chuyển tuyến (số ca chuyển tuyến/số BN nội trú)

		II		Chuyên ngành….

				…….

		B		Bệnh viện vệ tinh……..

		I		Chuyên ngành…..





mẫu 6

		MẪU SỐ 6

		ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN LUÂN PHIÊN NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ ĐỀ ÁN 1816

		(Dành cho bệnh viện)

		STT		Nội dung		Năm 2012
cột 2		Năm 2013
cột 3		Đến 6/2014
cột 4

		A.		Tiếp nhận hỗ trợ của bệnh viện tuyến trên (nếu có)

		1		Số người hành nghề từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ chuyên môn

		2		Số kỹ thuật đã tiếp nhận chuyển giao

		3		Số cán bộ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật

		4		Số lớp đào tạo bệnh viện trung ương tổ chức nhằm hỗ trợ bệnh viện tỉnh

		5		Số học viên

		6		Kinh phí thực hiện (triệu đồng - không gồm kinh phí tuyến trên đã chi trả)

		7		Số ca chuyển tuyến

		8		Số bệnh nhân nội trú

		9		Tỷ lệ chuyển tuyến (số ca chuyển tuyến/số BN nội trú)

		B.		Cử người hành nghề luân phiên hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới

		7		Số người hành nghề được cử đi luân phiên

		8		Số cơ sở khám, chữa bệnh được hỗ trợ

		9		Số kỹ thuật đã tiếp nhận chuyển giao

		10		Số cán bộ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật

		11		Số lớp đào tạo bệnh viện tuyến trên tổ chức nhằm hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới

		12		Số học viên

		13		Kinh phí thực hiện (triệu đồng - không gồm kinh phí tuyến dưới đã chi trả)





mẫu 7

		MẪU SỐ 7

		ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH 
(Dành cho bệnh viện vệ tinh)

		a)   Một số thông tin chung

		TT		Nội dung

		1		Chuyên ngành vệ tinh/ Tên bệnh viện hạt nhân		……

		2		UBND tỉnh đã phê duyệt dự án (số/ngày Quyết định)		……

		3		Số kinh phí đối ứng UBND tỉnh đã cấp cho BV (tr.đ)		……

		4		Đã sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất BV để phục vụ tiếp nhận CGKT		……

		5		Số cán bộ được bổ sung để tiếp nhận CGKT		……

		b) Tình hình tiếp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật do BV hạt nhân hỗ trợ

		TT		Chuyên ngành vệ tinh/ nội dung		2013		6 tháng đầu năm 2014

		I		Chuyên ngành…………..

		1		Số kỹ thuật đã tiếp nhận chuyển giao

		2		Số cán bộ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật

		3		Số lớp đào tạo bệnh viện hạt nhân tổ chức nhằm hỗ trợ bệnh viện vệ tinh

		4		Số học viên

		5		Kinh phí thực hiện đào tạo (triệu đồng - không gồm kinh phí tuyến trên đã chi trả)

		6		Số ca chuyển tuyến

		7		Số bệnh nhân nội trú

		8		Tỷ lệ chuyển tuyến (số ca chuyển tuyến/số BN nội trú)

		II		Chuyên ngành…..

				…….





mẫu 8

		MẪU SỐ 8

		ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH 
(Dành cho bệnh viện hạt nhân)

		a)   Tình hình đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho BVVT

		TT		Tên bệnh viện vệ tinh/ chuyên ngành vệ tinh/ nội dung ĐTCGKT		2013		6 tháng đầu năm 2014

		1		Bệnh viện……/ chuyên ngành….

				Số kỹ thuật đã tiếp nhận chuyển giao

				Số cán bộ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật

				Số lớp đào tạo bệnh viện hạt nhân tổ chức nhằm hỗ trợ bệnh viện vệ tinh

				Số học viên

				Kinh phí thực hiện đào tạo (triệu đồng - không gồm kinh phí tuyến dưới chi trả)

				Số ca chuyển tuyến

		2		Bệnh viện……/ chuyên ngành….

		b)   Các hoạt động khác

		TT		Nội dung				6 tháng đầu năm 2014

						Đã thực hiện		Số kinh phí được giao

		1		Mua sắm TTB phục vụ ĐTCGKT

		2		Telemedicine

		3		Đào tạo






